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Khoa Thú y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

* Tác giả liên hệ email: nbtiep@vnua.edu.vn

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Việt	 Nam	 hiện	 có	 trên	 7	 triệu	 chó	 và	 mèo	

(theo	số	liệu	của	Cục	Thú	y,	2024)	và	có	thể	con	
số	thực	tế	còn	cao	hơn.	Để	đáp	ứng	nhu	cấu	chăm	
sóc	sức	khoẻ	chó	mèo,	hiện	có	hàng	ngàn	phòng	
khám	và	bệnh	viện	thú	y	trên	toàn	quốc.	Các	yếu	
tố	khí	hậu,	đa	dạng	về	cách	nuôi	dưỡng,	việc	áp	
dụng	các	biện	pháp	phòng	bệnh	và	sử	dụng	thuốc	
điều	trị	ảnh	hưởng	đến	sự	phức	tạp	các	bệnh	da	
liễu	trên	thú	cưng	và	gây	nhiều	khó	khăn	cho	các	
bác	sĩ	thú	y,	ảnh	hưởng	đến	phúc	lợi	của	thú	cưng	
và	tâm	lý	của	chủ	nuôi.	Nghiên	cứu	về	thực	trạng	
thực	hành	da	liễu	tại	các	phòng	khám	thú	y	trên	
toàn	quốc	trong	6	tháng	(từ	tháng	2	đến	tháng	7	
năm	2024)	có	thể	hữu	ích	cho	các	bác	sĩ	thú	y	thú	
nhỏ	cũng	như	các	nhà	cung	cấp	thuốc	thú	y	liên	
quan	đến	phòng	và	trị	bệnh	da	liễu	trên	chó	và	
mèo	tại	Việt	Nam.

II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
Xác	định	được	sự	phổ	biến	của	các	phương	

pháp	chẩn	đoán	bệnh	da	liễu	trên	chó	và	mèo	tại	
Việt	Nam

Tổng	 hợp	 những	 nguyên	 nhân	 gây	 bệnh	 da	
và	đặc	điểm	bệnh	lý	của	các	vấn	đề	da	từ	kết	quả	
thực	hành	lâm	sàng	của	các	bác	sĩ	thú	y

Xác	định	được	các	loại	thuốc	được	các	bác	
sĩ	thú	y	dùng	phổ	biến	trong	điều	trị	toàn	thân	
trên	các	ca	bệnh	da	liễu	ở	chó	và	mèo	và	những	
loại	thuốc	phòng	và	trị	bệnh	da	liễu	đang	có	trên	
thị	trường

III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Phương	pháp	điều	tra	cắt	ngang	thu	thập	thông	

tin	 qua	 bảng	 câu	 hỏi	 được	 thiết	 kế	 dưới	 dạng	
Google	form	và	bản	mềm	gửi	qua	email	hoặc	zalo.	

	Thông	tin	về	các	hoạt	chất	chính	được	dùng	
trong	phòng	và	điều	trị	bệnh	da	liễu	trên	chó	mèo	

được	cung	cấp	 trực	 tiếp	bởi	các	nhà	phân	phối	
thuốc	thú	y		tại	Việt	Nam.	

IV. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
4.1. Kết quả phản hồi

Một	trăm	tám	mươi	bảy	(187)	bản	hỏi	được	
gửi	đến	187	phòng	khám	thú	y	trên	cả	nước.	Số	
phản	hồi	là	135	(72,2%)	trong	đó	103	phản	hồi	
qua	Google	form	(≈	76%)	và	32	phản	hồi	qua	
email	(≈	24%).	Các	phản	hồi	từ	phòng	khám	tại	
37	tỉnh	và	thành	phố	trên	khắp	3	miền,	trong	đó	
41	phòng	khám	tại	Thành	phố	Hồ	Chí	Minh,	32	
phòng	khám	tại	Hà	Nội,	7	phòng	khám	tại	Hải	
Phòng	và	45	phòng	khám	 từ	34	 tỉnh	và	 thành	
phố	khác.	Thông	tin	về	các	loại	thuốc	được	tổng	
hợp	từ	5	công	ty	cung	cấp	thuốc	phòng	và	điều	
trị	bệnh	da	trên	thú	cưng.

4.2. Kết quả điều tra việc áp dụng các phương 
pháp chẩn đoán bệnh da liễu 

Có	122	 phòng	 khám	 (90,40%)	 áp	 dụng	 các	
phương	pháp	lẫy	mẫu	lông	và	kiểm	tra	lông	(chải	
lông,	kiểm	tra	lông	dưới	kính	hiển	vi	và	soi	lông	
bằng	đèn	Wood).	Số	còn	lại	(gần	10%	số	phòng	
khám)	đánh	giá	lông	trên	các	ca	nghi	bệnh	da	chỉ	
qua	quan	sát	bằng	mắt.	Phương	pháp	cạo	da	được	
121	phòng	khám	(89,62%)	áp	dụng.	Xét	nghiệm	
tế	bào	máu	 (sinh	 lý	máu)	được	 thực	hiện	ở	82	
phòng	 khám	 (60,74%),	 trong	 khí	 xét	 nghiệm	
sinh	hoá	máu	được	119	phòng	khám	 thực	hiện	
(88,15%).	


